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PHẦN 1. NGÔN NGỮ
1.1. TIẾNG VIỆT
1. Điền từ còn thiếu vào câu sau:
         “Cầm vàng mà… qua sông
Vàng… không tiếc tiếc công cầm vàng”
A. Lội/mất.
B. Lội/rơi.
C. Bơi/rơi.
D. Bơi/mất.
2. Trong các từ sau đây, từ nào là từ láy?
A. Cần cù.
B. To tát.
C. Sáng láng.
D. Không có từ nào.
3. Đoạn thơ sau được trích trong bài thơ thuộc thể thơ nào?
“Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.”
(Qua đèo ngang – Bà Huyện Thanh Quan)
A. Thất ngôn tứ tuyệt.
B. Thất ngôn bát cú.
C. Thơ tự do.
D. Song thất lục bát.
4. Tìm phép tu từ trong khổ thơ sau:
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.”
A. Ẩn dụ.
B. Hoán dụ.
C. So sánh.
D. Nhân hoá.
5. Đâu là thể loại văn học dân gian?
A. Sử thi.
B. Thần thoại.
C. Truyền thuyết.
D. Cả ba đáp án trên.
6. Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo được đại thi hào Nguyễn Trãi viết vào thời đại nào?
A. Nhà Lê.
B. Nhà Nguyễn.
C. Nhà Hậu Lê.
D. Nhà Trần.
7.         “Từng nghe,
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.”
(Đại Cáo Bình Ngô – Nguyễn Trãi)
Đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?
A. Phong cách ngôn ngữ chính luận.
B. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
C. Phong cách ngôn ngữ nghị luận.
D. Phong cách ngôn ngữ khoa học.
8. Chọn từ đúng chính tả trong các từ sau:
A. Sáng lạng		B. đọc giả		C. chín mùi		D. cọ xát
9. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống :
“Từng cơn sóng biển…xô vào bờ, cuốn trôi tất cả.”
A. Cuồn cuộn		B. lăn tăn		C. êm đềm			D. nhấp nhô
10.  Trong các câu sau, câu nào có từ sai về mặt ý nghĩa:
A. Ngày qua ngày, chú chó ấy vẫn ở đầu ngõ như trông chờ ai đó.		
B. Tiếng trống mà chúng tôi chờ đợi rồi cũng vang lên.	
C. Những điều mà cô dạy bảo tôi sẽ luôn ghi nhớ trong suốt hành trang của mình.
D. Nếu như được trở lại, tôi sẽ không hành động như thế nữa.
11.  Trong các cụm từ sau, cụm nào chỉ gồm từ ghép đẳng lập:
A. Quần cộc, áo quần, áo gió		B. tốt tươi, cây cỏ, xanh lơ
C. đỏ rực, xanh ngắt, áo dài			D. suy nghĩ, ẩm ướt, áo quần
12.  “Tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.” (Hai đứa trẻ- Thạch Lam)
         Qua đoạn văn trên, hình ảnh chiếc tàu đi trong đêm có ý nghĩa như thế nào đối với chị em Liên:
A. Chị em Liên ao ước sau này lớn lên sẽ lái con tàu đó.
B. Liên mong tàu dừng lại ghé qua cửa tiệm của mình.
C. Chị em Liên mong được đi khắp nơi trên con tàu.
D. Đoàn tàu còn là hình ảnh của tương lai, nhìn nó liên hình dung ra cuộc sống giàu sang, nhộn nhịp, đầy âm thanh và ánh sáng.
13. “Tôi muốn tắt nắng đi
         Cho màu đừng nhạt mất
         Tôi muốn buộc gió lại
         Cho hương đừng bay đi”  (Xuân Diệu)
        Trong 4 câu thơ trên đã sử dụng phép điệp nào:
A.  Điệp cấu trúc	               B. Điệp từ nối tiếp
C. Điệp từ chuyển tiếp	 D. Tất cả đều sai
14. “Mỗi ngày vào lúc sáng sớm”.
Đoạn văn trên có câu mắc lỗi:	
A. Thiếu trạng ngữ		B. Thiếu chủ ngữ		C. Thiếu vị ngữ		D.Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ
15. Trong các câu sau: 
	I. Qua ngần ấy thời gian đã giúp cải thiện trình độ của học sinh.
	II. Khoảng thời gian xa nhà ấy.
	III. Tôi sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh của bà.
	IV. Tiếng sáo ấy như đưa tôi vào cõi mơ.
Những câu nào mắc lỗi?
	A. I và IV.		B. II và III.	C. I và II.	D. I và III
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 16 đến 20
Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều hâu từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo:
– Này anh Quạ ơi, xác con chuột bị ngấm thuốc độc, đừng ăn mà chết đấy anh ạ!
Quạ chẳng nghe mà lại còn la mắng:
– Anh muốn chia phần miếng mồi ngon của tôi đấy hử, chẳng đời nào!
Nói rồi Quạ bấu lấy con mồi, quay lưng lại ăn tiếp. Diều hâu thấy ý tốt của mình bị nghi oan liền bỏ đi không thèm nói nữa. Quạ ăn hết miếng mồi, liền bị đứt ruột chết ngay.
16. Văn bản trên thuộc loại truyện gì?
A. Truyện cười         	B. Truyền thuyết         C. Truyện ngụ ngôn         D. Sử thi.
17. Đâu không phải là đặc điểm về nội dung của loại truyện trên?
A. Bài học luân lí trong cuộc sống.
B. Khen gợi những câu chuyện về tình người.
[bookmark: II.2]C. Phê phán thói hư tật xấu của con người.
[bookmark: II.3]D. Triết lý dân gian.
18. Theo dân gian, quạ là hình ảnh tượng trưng cho điều gì?
A. Sự cao ngạo          B. Sự ganh ghét.         C. Sự chết chóc.         D. Đơn độc.
19. Trong dân gian, ông bà ta có câu thành ngữ nói tới sự thù địch giữa loài quạ và diều hâu?
A. Quạ mổ, diều tha.
B. Diều bay, quạ múa.
C. Quạ ăn, diều giành.
D. Quạ bắt, diều cướp.
20. Câu chuyện trên nhằm để lại bài học về điều gì?
A. Bài học về sự cẩn thận và giá trị của sự hiểu biết.
B. Bài học về tính kiêu ngạo và giá trị của sự hiểu biết.
C. Bài học về sự chủ quan và đa nghi lòng tốt của người khác.
D. Bài học về tính khờ khạo và giá trị của sự hiểu biết.
1.2.TIẾNG ANH
Questions 21 - 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.
21.  The chairman was supposed to give a speech, but he _______ his mind at the last minute.
	A. had changed    	B. changes    	C. changed     	D. change
22. Harry arrived at the party ____ his motorbike, allowing Mary to drive his car instead.
	A. on	   	B. through	C. by     	D. in
23. __________ you happen to come across Jane, tell her I’m looking for her
	A. May    		B. Should    	C. Might     	D. Could
24. I regret _________ those words at the board meeting earlier today.
	A. to say    		B. having been said     	C. to have been saying   D. having said
25.  Be careful about this project, you shouldn’t bite off _____ than you can chew!
	A. more    		B. most	C. better    	D. less
Questions 26 - 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.
26. Why don’t you just borrow the map in the Sydney public library?
	A. Why		B. don’t	C. in	D. public
27. At the intersection for Nguyen Oanh street and Phan Van Tri street, Jesse had the green light and drove into the intersection.
	A. At		B. for		C. had	D. into
28. Born in New Mexico in 1725, Dolores Abernathy produced three collection of short stories before publishing her well-known novel Westworld in 1763.
	A. Born		B. collection	C. publishing	D. in
29. The minimum wage bill provides for an increasing reduction of the minimum wage from $6.23 an hour to $8.69 an hour over 21 months.
	A. bill		B. for		C. reduction	D. over 21 months
30. The technology, developed in Dubai in the 1990s, involves burning garbage to turn it into a substance, then using a catalyst, usually a metal, make it a liquid.
	A. in			B. involves	C. into	D. make
Questions 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences?
31. It is believed that the burglar broke into the store through the window.
	A. The thief is believed to have broken into the store with a window.
	B. The thief was believed to have broken into the store through a window.
	C. The thief is believed to have broken into the store through the window.
	D. The thief is believed to break into the store through the window.
32. To let John be a part of this project is a mistake as he doesn’t know much about it.
	A. John being a part of this project is the correct thing to do.
	B. We would have let John be a part of this project as he knows a lot about it.
	C. John shouldn’t have been a part of this project because he already knew too much.
	D. We shouldn’t have allowed John to be a part of this project because he doesn’t know much about it.
33. The driver ignored the red traffic light. Then, he crashed into another vehicle.
	A. If the driver had ignored the red traffic light, he wouldn’t have crashed.
	B. Unless the driver ignored the traffic light, he would have crashed into another vehicle.
	C. If the driver had noticed the red traffic light, he wouldn’t have crashed into another vehicle.
	D. The driver didn’t ignore the red traffic light, otherwise he wouldn’t crash his vehicle.
34.  “Looking after the young miss is not a part of my job, sir.”, said Kevin.
	A. He was sorry for not looking after the young miss.
	B. Kevin apologized for not doing his job properly, which was looking after the young miss.
	C. Kevin promised to look after the young miss. 
	D. Kevin said that his job didn’t require him to look after the young miss.
35. I haven’t seen her since she left for America.
	A. The last time I saw her was before she left for America.
	B. Last time I saw her, she was still in America.
	C. I have often seen her since she left for America.
	D. I have seen her several times since I left for America.
Questions 36-40: Read the passage carefully.
		Just simply being bilingual (speaking two different languages) does not automatically qualify said person to interpret. Easy as it may sound, interpreting is not converting a sentence in language A into language B “mechanically”. But rather, it is a form of art that requires deep understanding in order to transform a message in such a way that the original meaning and intention is not altered and can be accurately understood. This is complicated, considering that the thoughts and idioms cannot be translated word-by-word and that they have no obvious counterpart from one language to another.
		For example, an American speaker may say: “It is raining dogs and cats.”, which makes no sense to a Vietnamese audience. The interpretation was, “It is raining like a downpour” is a saying that Vietnamese people can understand while also keeping the main idea intact.
		Interpreters are separated into 2 kinds, including simultaneous and consecutive. The former would sit in isolated booths and are often employed during international conferences. There, they would speak to listeners wearing headphones, while interpreting what is being said by a foreign language speaker, often slower by a sentence or two. On the other hand, consecutive interpreters are usually used in smaller meetings, without being isolated. Instead, they often work as a two-person team, writing down what the other person is saying onto a small notebook and then tell the client during a pause. 
36. What is the purpose for the passage?
A. To differentiate between the 2 types of interpreter.
B. To inform what the requirements to be an interpreter.	
C. To explain the importance of an interpreter. 		
D. To point out the scope of interpreting.
37. Which of the following is one of the differences between the 2 types of interpreter?
A. The type of vocabulary they are using.	 
B. The understanding of the languages being used.
C. The size of the group or event they are working with.
D. The amount of money they receive.
38. The word “altered” is closest in meaning with which of the following word?
A. removed               	B. changed		C. similar            	D. kept
39. The example mentioned in the second paragraph is used for which of the following reason?
A. to demonstrate that it is not possible to translate while keeping the meaning intact.
B. to emphasize the difference between 2 languages.
C. to highlight the importance of translating word-by-word.
D. to prove the need of keeping the meaning intact when translating.
40. Which type of translator would best be used in a conference between 10 countries of ASEAN?
A. Simultaneous interpreter                B. Consecutive interpreter
C. Either of the above        	        	   D. None of the above
PHẦN 2. TOÁN HỌC, TƯ DUY LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
41. z1, z2, z3, z4 là 4 nghiệm của phương trình z4+ z2 - 30 = 0. Khi đó M= z12 - z22 + z32 + z42=
	A. 12		B. 0			C. -12	D. 2

42. Tìm giới hạn của  
	
	A. -1			B. 0			C. 1	D. 2
43. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, SA = 4a và vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm SC. Góc giữa DM và AC gần giá trị nào nhất là:
A. 600		
B. 700
C. 450
D. 500
44. Tâm I của mặt (C): ( x-5)2 + (y+3)2 – 9+z2=0là:
A. 
B. 		
C. 
D. 
45. Giá trị của I =   là
		A. 		B. 		C. 	 D. 
46. Một lớp học có 40%  học sinh chơi bóng chuyền, 70% học sinh chơi đá cầu , 50%  học sinh chơi bóng chuyền và đá cầu. Chọn ngẫu nhiên một học sinh,tính xác suất để em đó chơi bóng chuyền hoặc chơi đá cầu.
A. 50%		B. 60%			C. 30%		    D. 20%
47. Tìm ba số hạng lập thành một cấp số cộng có tổng bằng 78. Biết rằng khi thêm vào số lớn nhất 5 đơn vị thì bằng hai lần số bé nhất. Số lớn nhất là:
         A.19		         B.33		             C.54	                             D.77
48. Khẳng định nào sau đây không đúng:
A. a//b khi a, b đồng phẳng và không có điểm chung.
B. Hai véc tơi cùng phương a, b khi  .
C. Để chứng minh AB//CD thì ta chứng minh .
D. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 3 kích thước bằng nhau.
49. Một khối lập phương được sơn 6 mặt được chia nhỏ thành 27 khối lập phương nhỏ như nhau. Lấy ra một khối nhỏ, tính xác suất để khối lấy ra có 2 mặt sơn màu.
       A.       	                    B. 	                         C. 		                   D. 
50. Tìm số phức z biết z = 
          A. -4                          B. -4 + 3i                             C. 3i                              D. -4 – 3i
[image: ]51.  Một tấm bìa hình vuông  được chia thành 7x7 = 49 ô vuông nhỏ (Hình). Ta cắt tấm bìa thành các mảnh để ráp thành 1 hình vuông có kích thước không đổi đồng thời biến các ô vuông nhỏ bên trong thành 48 ô. Vậy cần cắt tấm bìa hình vuông 7x7 ban đầu thành ít nhất bao nhiêu mảnh ghép để thỏa được yêu cầu đề bài.
          A. 2                            B. 3                                      C.4                                D.5

52. Mẹ T bắt đầu nấu ăn vào lúc đúng 6 giờ sáng chiều và làm xong lúc kim giờ và kim phút gặp nhau lần đầu tiên. Hỏi mẹ của T đã nấu ăn trong thời gian bao lâu? Gọi thời gian mẹ T nấu ăn là K phút. Đáp án nào gần với K nhất?
1. 32 phút                       B. 34 phút                             C. 36 phút                       D. 37 phút
Sử dụng dữ liệu để trả lời từ câu 53 đến câu 56 
	Dưới đây là sơ đồ phòng khách gia đình nhà Miu. Gồm 4 thành niên: ba, mẹ, anh 2 và Miu-con út gia đình. Vào mỗi buổi tối, cả gia đình luôn xem TV với nhau, mỗi người đều ngồi vào một chỗ cố định được đánh số như sau:
[image: ]
Biết rằng ba, mẹ luôn ngồi cạnh nhau.
53. Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 thành viên gia đình vào 5 chỗ trên?
1. 18
1. 36
1. 9
1. 72
54. Nếu bé Miu ngồi kế mẹ, những nơi nào mẹ có thể ngồi?
1. 1, 2, 3, 4
1. 2, 3
1. 1, 4
1. 1, 2, 3, 4, 5
55. Nếu bé Miu không ngồi kế mẹ và anh 2 không ngồi kế cả ba lẫn mẹ, thì có bao nhiêu cách sắp xếp thỏa điều kiện?
1. 4
1. 16
1. 8
1. 10
56. Nếu:
_Bé Miu không ngồi ghế số 5 và không ngồi kế anh 2
_Anh 2 không ngồi kế ba, mẹ
_Ba, mẹ không ngồi kế bé Miu.
Ghế nào có thể bị bỏ trống?
1. 1, 2
1. 2, 3
1. 3, 4
1. 4, 1
Sử dụng dữ liệu để trả lời từ câu 57 đến câu 60
	Trường ĐH X cho sinh viên tự chọn học phần Thể dục cho mình. Bao gồm 3 môn: bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông. Mỗi môn có một giáo viên phụ trách có độ tuổi khác nhau. Biết rằng:
[bookmark: _Hlk36489957]_Giáo viên dạy cầu lông nhỏ tuổi hơn hơn giáo viên dạy bóng chuyền.
_Giáo viên lớn tuổi nhất là nam, không dạy môn bóng chuyền.
[bookmark: _Hlk36491263]_Trong 3 người, có một giáo viên là nam, 35 tuổi.
[bookmark: _Hlk36490164]_Có một giáo viên nam lớn hơn 10 tuổi so với một giáo viên nữ.
	Năm 2009, Trường ĐH mở rộng lựa chọn cho sinh viên, họ thêm một học phần bóng đá, được phụ trách bởi một giáo viên mới 27 tuổi, là giáo viên nữ. Và người này nhỏ hơn người trẻ tuổi nhất trong ba giáo viên kia 3 tuổi.
57. Giáo viên dạy môn nào có số tuổi cao nhất?
1. Cầu lông
1. Bóng chuyền
1. Bóng rổ
1. Bóng đá
58. Có tổng cộng bao nhiêu giáo viên nam, bao nhiêu giáo viên nữ?
1. 2 nam, 2 nữ
1. 3 nam, 1 nữ
1. 2 nam, 1 nữ
1. 1 nam, 2 nữ
59. Giáo viên lớn tuổi nhất bao nhiêu tuổi?
1. 45
1. 40
1. 35
1. 30
60. Thứ tự từ cao đến thấp của bộ môn giáo viên theo độ tuổi là
1. Bóng chuyền-Cầu lông-Bóng rổ-Bóng đá
1. Bóng rổ-Bóng chuyền-Cầu lông-Bóng đá
1. Bóng chuyền-Bóng rổ-Bóng đá-Cầu lông
1. Cầu lông-Bóng chuyền-Bóng đá-Bóng đá
Sử dụng dữ liệu cho sẵn và trả lời các câu từ 61 đến 63
Đơn vị tính: Nghìn người

61. Lượng khách du lịch đến từ Hàn Quốc và Đài Loan trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2016-2019?
A. 3614.75 nghìn người.
B. 691.20 nghìn người.
C. 1807.38 nghìn người.
D. 2923.75 nghìn người.
62. Trong sơ đồ trên, vào năm 2019, quốc gia nào có tỉ lệ khách du lịch đến Việt Nam tăng trưởng thấp nhất:
A. Đài Loan.
B. Nhật Bản.
C. Liên Bang Nga.
D. Hoa Kì.
63. Trong giai đoạn 2016-2019, tổng số khách du lịch đến từ Hoa Kỳ nhiều hơn tổng số khách du lịch đến từ Nga bao nhiêu phần trăm?
	A. 16.2%.
	B. 13.7%.
C. 14.9%.
D. 15.0%.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 64 đến 66
Thống kê kết quả bài thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán, với tổng số bài thi là 878142 bài.

64. Có bao nhiêu bài thi trong khoảng 9-10 điểm?
	A. 4390	B. 4391	C. 4392	D. 4397
65. Số bài thi trong khoảng 5- 6 nhiều hơn số bài thi 7-8 bao nhiêu phần trăm?
	A. 10%	B. 11%	C. 13%	D. 19.6%
66. Trong tổng số những bài thi trên 5 điểm, số bài thi trong khoảng 9-10 chiếm bao nhiều phần trăm?
	A. 1.2%	B. 1.4%	C. 0.8%	D. 0.9%


Sử dụng các thông tin sau đây để trả lời câu hỏi từ 67 đến 70.
	Hình thức đào tạo
	Năm học 2016 - 2017
	Năm học 2017 – 2018

	
	Công lập
	Ngoài công lập
	Công lập
	Ngoài công lập

	Chính quy
	271.283
	66.692
	290.300
	78.543

	Tại chức
	62.529
	3.415
	49.895
	4.718

	Đào tạo từ xa
	15.020
	52
	12.787
	913



67. Trong tổng số sinh viên nhập học năm học 2016 – 2017, số sinh viên hệ đào tạo từ xa chiếm bao nhiêu phần trăm?
	A. 4.3%	B. 0.36%	C. 4.1%	D. 3.6%
68. Tính cả hai năm học, số sinh viên hệ tại chức là bao nhiêu? 
      A. 115839	B. 120557	C. 65944	D. 28772
69. Trong năm học 2017 – 2018, tỉ lệ sinh viên công lập nhiều hơn ngoài công lập bao nhiêu phần trăm? 
	A. 397.2%	B. 319.3%	C. 76.1%	D. 78,8%
70. Cũng trong năm học 2017-2018, tỉ lệ hệ sinh viên chính quy chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
	A. 82.55%	B. 80.7%	C. 84.4%	D. 92.2%
PHẦN 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
71. Mùi tanh của cá là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) gây nên. Để khử mùi tanh của cá, ngươi ta thường dùng
A. Nước vôi.                      B. Phèn chua.                           	C. Giấm ăn.                      	   D. Axit clohidrit.
72. Thực hiện các thí nghiệm sau:
	(a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.
	(b) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4.
	(c) Cho 1 viên Zn vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.
	(d) Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
	Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hóa là
	A. 2              	B. 3                	C. 4                    	D. 1
73. Cho các phát biểu sau:
	(a) Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn được sử dụng để điều chế NaOH.
	(b) Có thể sử dụng dung dịch Na3PO4 để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.
	(c) Mg bốc cháy ngay khi tiếp xúc với nước ở nhiệt độ thường.
	(d) Na không tan trong dung dịch kiềm nhưng tan trong dung dịch axit.
      (e) NaHCO3 có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh, tạo nước giải khát có gas.
      Những phát biểu đúng là?
	A. (a), (b), (e)              	B. (a), (b), (c)                	C. (a), (b), (d)                    	D. (b), (c), (e)
74. Peptit X mạch hở tạo từ các α-amino axit (chứa 1 nhóm – COOH và 1 nhóm – NH2). Thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH thì thu được (a+14,2) gam muối. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch HCl dư thì thu được (a+20) g muối. Vậy X thuộc peptit nào sau đây ?
	A. pentapeptit.       	B. tripeptit.       	C. hexapeptit.       	D. tetrapeptit. 
75. Một vật được đặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc α=. Hỏi hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?
	A.  		B. 	C. Không tính được	D. 0,33
76. Công suất của mạch điện xoay chiều được tính bằng công thức nào sau đây?
[bookmark: _Hlk35781009]	A. u.i		B. U.I.cosφ	C. 	D. 
77. Ánh sáng đỏ có bước sóng 640nm. Hỏi năng lượng của 1 photon thuộc ánh sáng này?
	A. 	B.  J	C.  J	D. 1,94 eV
78. Điều kiện để 2 sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn giao động
	A. Cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
	B. Cùng tần số, cùng phương.
	C. Cùng tần số, cùng phương và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
	D. Có cùng pha ban đầu và cũng biên độ.
79. Ở quần thể cây A, tiến hành cho giao phối ngẫu nhiên thì có bao nhiêu nhân tố tác động có thể làm cho một alen lặn có lợi bị đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể? 
(1) Các yếu tố ngẫu nhiên.
(2) Do giao phối không ngẫu nhiên.
(3) Alen đó liên kết bền vững với alen trội có hại và bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ.
(4) Do đột biến làm cho alen lặn trở thành alen trội.
      A. 1       	                     B. 2  			C. 3        		   D. 4
80. Ở một loài động vật X, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông xám. Cho 2 cá thể dị hợp giao phối với nhau được F1 gồm 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 2 con lông đen : 1 con lông xám. Tiếp tục cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F2. Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình như thế nào?
	A. 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa; 3 lông đen : 1 lông xám.
	B. 1/9AA : 4/9Aa : 4/9aa; 5 lông đen : 4 lông xám.
	C. 1/2Aa : 1/2aa; 1 lông đen : 1 lông xám.
	D. 2/3Aa : 1/3aa; 2 lông đen : 1 lông xám.
81. Một nhà nghiên cứu đã tìm đến một khu vườn bỏ hoang, ở đó có các loài cỏ dại phát triển và một số cây thân thảo có hoa. Một số loài gặm nhấm như chuột, sóc,… sử dụng các loài thực vật làm thức ăn. Sau đó nhà nghiên cứu này đã tiến hành dùng lưới thép bao vây khu vườn nhằm ngăn không cho chuột, sóc xâm nhập và gây hại lên các loài cây thân thảo. Sau 2 năm vây lưới thì một số loài thân thảo (kí hiệu loài Q) phát triển mạnh về số lượng nhưng các loài thân thảo còn lại (kí hiệu loài P) thì bị giảm mạnh về số lượng. 
Có bao nhiêu suy luận sau đây có thể phù hợp với kết quả nghiên cứu nói trên?
(1) Các loài gặm nhấm không phải là những loài gây hại cho các loài thân thảo ở khu vườn trên.
(2) Các loài gặm nhấm sử dụng các loài Q làm nguồn thức ăn.
(3) Các loài gặm nhấm giúp các loài P phát tán hạt.
(4) Chất thải của các loài gặm nhấm là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cung cấp cho các loài thân thảo.
(5) Các loài P là nguồn thức ăn của các loài gặm nhấm.
 A. 1       	                     B. 2  			C. 3        		   D. 4
82. Ở một loài sóc, khi cho con cái đuôi ngắn thuần chủng lai với con đực đuôi dài thuần chủng được F1 đồng loạt đuôi ngắn. Cho con đực lai F1 lai phân tích, đời Fa thu được tỉ lệ 2 con đực đuôi dài, 1 con cái đuôi ngắn, 1 con cái đuôi dài. Nếu cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên được thế hệ F2. Trong số các cá thể đuôi ngắn ở F2, con cái chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 
A. 2/3.		         B. 1/2.			C. 3/7		   	   D. 2/5
83. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết vật nuôi chủ yếu ở vùng Trung du và Miền núi Bác Bộ là:
A. Bò.
B. Trâu.
C. Lợn.
D. Gia cầm.
84.  Nước ta có bao nhiêu tỉnh có đường biên giới chung với Campuchia:
A. 9 tỉnh.
B. 10 tỉnh.
C. 11 tỉnh.
D. 12 tỉnh.
85. Loại tài nguyên được khai thác cách đây không lâu nhưng có giá trị rất lớn trên vùng biển và thềm lục địa nước ta là:
A. Dầu khí.
B. Băng cháy.
C. Cát thủy tinh.
D. Địa nhiệt.
86. Đâu chưa phải là lợi ích của các tuyến đường sắt tốc độ cao đối với nền kinh tế Việt Nam:
A. Chiếm dụng ít tài nguyên đất, phù hợp với hình dạng lãnh thổ và điều kiện tự nhiên của đất nước.
B. Nối hai đầu đất nước bằng hệ thống giao thông vận tải tốc độ cao là cần thiết để đảm bảo vận chuyển, điều phối nguồn nhân lực giữa hai khu vực kinh tế lớn một cách nhanh nhất.
C. Góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho hành khách.
D. Tạo cơ hội phát triển và cải thiện logistics, đẩy mạnh xuất khẩu và tạo ra nhiều ngành kinh doanh mới.
[bookmark: _Hlk33787820]87. Theo Hội nghị Pốt-xđam, nước Đức tạm thời chia thành mấy khu vực quân quản ?
	A. 2			B. 3      	C. 4       	D. 5
88. Để xoá sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì?
A. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động.
B. Cải cách ruộng đất.
C. Quốc hữu hoá xí nghiệp của tư bản.
D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
89. Tính  từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến năm 1949, đã xảy ra bao nhiêu cuộc nội chiến ở Trung Quốc?
A.1					B.2     	 C.3 	D.4
90. Ngày 10/10/1954 có sự kiện gì :
A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
B. Trung ương Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô.
C. Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô.
D. Tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Việt Nam.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 91 đến 93
		Cho 5,376 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 10,44 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. 
91. Khí thu được sau phản ứng là.
	A.  CO         	B. CO2          	C. CO2 và CO dư         	D. CO2 và CO
92. Phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là.
	A. 75%         	B. 70%         	C. 65%          	D. 60%
93.. Công thức của oxit sắt là.
	A. Fe              	B. FeO         	C. Fe2O3                        D. Fe3O4
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 94 đến 96
         Hòa tan hết m gam kim loại Na, K có số mol bằng nhau vào 500 ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 1M thu được dung dịch X. Biết 1/5 dung dịch X hòa tan tối đa 1,02 gam nhôm oxit:
94. Số mol H+ trong 500 ml dung dịch?
A. 0,5                        	 B. 2                       	C. 1                                   D. 1,5
95. Nếu X chứa H+, giá trị của m là?
A. 37,2                        	 B.  49,6                     	C. 18,86                             D. 24,8
96. Nếu X chứa OH-, giá trị của m là?
A. 24,8                        	 B. 37,2                       	C. 49,6                               D. 18,86
Sử dụng thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ 97 đến 99
Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, đặt một nguồn âm P0 . Tại điểm A có mức cường độ âm 100 dB, tại điểm B có mức cường độ 40 dB. Ban đầu khoảng cách O và A bằng một số nguyên lần bước sóng. Sau khi nhiệt độ môi trường tăng thêm 10K thì quan sát được trên OA giảm đi 2 bước sóng. Biết nguồn âm có tần số f = 50Hz, tốc độ 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm, khi tăng K thì tốc độ âm tăng thêm 0,5 m/s.
97. Tính mức cường độ âm tại trung điểm M của AB
	A. 73 dB		B. 86 dB		C. 70 dB		D. 43 dB
98. Để tại M có cường độ âm là 83 dB thì số nguồn âm như P0 cần đặt thêm tại O là bao nhiêu ?
	A. 12			B. 10			C. 9			D. 5
99. Khoàng cách từ O đến A gần giá trị nào nhất
	A. 500 m		B. 700 m		C. 900 m		D. 1000 m	
Sử dụng thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ 100 đến 102
			Cho một mẩu phóng xạ đặt trong bệnh viện có khối lượng 100 g. Bệnh nhân A lần đầu tiên đến xạ trị mất 10 phút. Sau lượt xạ trị trên mẩu phóng xạ giảm đi 0,5 g. Mỗi lần xạ trị của bệnh nhân này cách nhau 3 tháng. Cho mỗi lần xạ trị không quá 60 phút và mức tiếp nhận xạ trị không quá 10 g chất phóng xạ.
100. Tính chu kỳ bán rã của mẩu phóng xạ trên
			A. 21 giờ	B. 24 giờ	C. 22 giờ	D. 23 giờ
101. Sau bao lâu thì mẩu phóng xạ phóng xạ trên không còn tác dụng chữa bệnh.
			A. 2 ngày	B. 2,5 ngày	C. 3 ngày	D. 3,5 ngày
102. Bệnh nhân thứ 2 xạ trị nhận lượng phóng xạ bao nhiêu nếu thời gian điều trị là 30 phút
			A. 1,4 g	B. 1, 5g 	C. 1,8 g	D. 2 g 
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến câu 105.
	Trong kĩ thuật tạo DNA tái tổ hợp, một loại vector tạo dòng (thể truyền để đưa một gen từ tế bào này sang tế bào khác) phổ biến là bacteriophage  vector, bởi vì loại vector này có nhiều ưu điểm. Một trong những ưu điểm đó là một phần ba của genome (hệ gen) phage  là không cần thiết cho sự xâm nhiễm và sinh sản của phage  trong tế bào vật chủ, không có những đoạn gen này thì phage  vẫn chuyển thành công DNA của nó vào vi khuẩn và sinh sản được. Giả sử, NST của bacteriophage  dài 45 kb (kilo base pair) có chứa đoạn gen không cần thiết là 15 kb sẽ được cắt bởi enzyme giới hạn. Bước cuối cùng để tạo ra bacteriophage  vector là nối đoạn DNA ngoại lai có độ dài 20 kb vào vị trí cắt và bổ sung enzyme ligase. 
103. Đoạn DNA tái tổ hợp tạo thành có độ dài bao nhiêu kb ?
		A. 45 kb.				B. 35 kb.
		C. 20 kb.				D. 50kb.
104. Enzyme ligase có vai trò gì trong quá trình tạo bacteriophage  vector?
		A. Nối đoạn gen ngoại lai vào vị trí cắt trên NST của phase .
		B. Phá vỡ các liên kết hydro giữa các cặp nucleotit để cắt các đoạn gen.
		C. Là enzyme cắt các liên kết photphodieste giữa các base nitơ để phá vỡ cấu trúc đoạn gen cần loại bỏ trên NST bacteriophage .
		D. Là enzyme giúp các đầu nối bắt cặp đúng chiều.
105. Trong tế bào, enzyme ligase cũng được sử dụng trong quá trình nhân đôi DNA với cùng chức năng tương tự như quá trình tạo DNA tái tổ hợp trên, vậy chức năng đó là gì?
		A. Tháo xoắn mạch kép của DNA.	
		B. Nối đoạn mồi vào mạch khuôn để tiến hành quá trình sao chép.
		C. Nối các đoạn Okazaki trên mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng.		
		D. Enzyme Ligase tạo liên kết hydro giữa hai mạch để phục hồi lại trạng thái ban đầu của DNA.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến câu 108.
	Sóc bay là loài có nhau thai (hoàn thành sự phát triển phôi thai trong tử cung) sinh sống tại Bắc Mỹ, còn tàu lượn đường là một loài thú có túi (được sinh ra ở dạng phôi và hoàn thiện sự phát triển trong túi của thú mẹ) được tiến hóa độc lập trên lục địa đảo Australia. Mặc dù hai loại động vật này tiến hóa ở hai nơi khác nhau, nhưng chúng có khả năng bay lượn trong không khí rất giống nhau.
106. Các cơ quan giúp hai loài này thực hiện được khả năng bay lượn được gọi là ?
		A. Các cơ quan tương đồng.	B. Các cơ quan tương tự.
		C. Các cơ quan cùng nguồn gốc.	D. Các cơ quan cùng chức năng, cùng nguồn gốc.
107.  Việc xem xét cơ quan của sóc và tàu lượn đường nhằn nghiên cứu vì quá trình tiến hóa của các loài, vậy ở đây các nhà khoa học đang nghiên cứu loại bằng chứng tiến hóa nào ?
		A. Địa lí sinh vật học.			B. Phôi sinh học.
		C. Giải phẫu so sánh. 			D. Sinh học phân tử.
108. Nhân định nào sau đây nhận xét đúng về hai loài này?
		A. Sóc bay là thú có nhau thai, trong khi đó tàu lượn đường là thú có túi, nhưng hai loài này có khả năng bay lượn giống nhau nên chúng có họ hàng rất gần với nhau.
		B. Hiện tượng của hai loài này là quá trình tiến hóa từ một loài ban đầu do sự cách ly địa lí nên hình thành loài mới.
		C. Sự giống nhau về đặc điểm bay lượn của hai loài này là do chúng sống trong những môi trường giống nhau, đây là quá trình tiến hóa đồng quy.
		D. Sóc bay và tàu lượn đường không phải cùng một tổ tiên chung vì sống ở những nơi rất xa nhau.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 111
Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Theo số liệu quan trắc, lượng mưa trên các vùng thuộc Lưu vực sông Mê Công, kể cả phần lưu vực thuộc Trung Quốc, vẫn đều bị sụt giảm mạnh so với trung bình nhiều năm, đặc biệt ở khu vực hạ nguồn Lưu vực, bao gồm cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Cụ thể, vùng Vân Nam (Trung Quốc) giảm 72% so với TBNN, vùng Bắc Lào và Thái Lan giảm 82%, vùng Đông Bắc Thái Lan giảm 85%, vùng Trung Nam Lào và Tây Nguyên giảm 80%, vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long giảm 84% so với TBNN.
Do việc dòng chảy từ Trung Quốc xả về hạ du bị sụt giảm và mưa rất ít trên toàn bộ các vùng ở Hạ lưu vực sông Mê Công nên các quốc gia thượng nguồn gia tăng khai thác sử dụng nước trên các sông nhánh, thậm chí cả trên dòng chính sông Mê Công, do đó dòng chảy về vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam qua hai trạm thủy văn Tân Châu và Châu Đốc cũng bị sụt giảm. So với trung bình nhiều năm, tổng lượng dòng chảy về Tân Châu và Châu Đốc giảm 19%, và xấp xỉ với dòng chảy tháng 2/2016.
Do dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long ít và chế độ triều bất lợi nên hiện tượng xâm nhập mặn vùng ven biển vẫn tương tự như mức độ xâm nhập mặn tháng 1/2020. Đường ranh mặn 4g/l vào sâu nhất trên ba nhánh sông lớn là sông Hậu (nhánh Cổ Chiên), sông Tiền (nhánh Hàm Luông) và sông Vàm Cỏ Tây đều vào sâu hơn so với trung bình nhiều năm từ 14 đến 24 km, và vào sâu hơn so với tháng 2/2016 từ 2 đến 6 km.
(Theo báo Tài nguyên và Môi trường)
109. Nguyên nhân chủ yếu của việc xâm ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Do lượng mưa giảm mạnh trên các vùng thuộc lưu vực sông Mê Công.
B. Do triều cường đẩy mặn vào sâu trong đất liền.
C. Do các đập thủy điện tích nước ở thượng nguồn sông Mê Công.
D. Do băng tan ở 2 cực làm mực nước biển dâng cao, nước biển chảy ngược vào các cửa sông gây nên hiện tượng xâm nhập mặn.
110. Lượng mưa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm bao nhiêu phần trăm so với trung bình nhiều năm:
A. 19%.
B. 72%.
C. 80%.
D. 84%.
111. Đường ranh mặn 4g/l vào sâu hơn so với tháng 2/2016 bao nhiêu km?
A. 14 đến 24 km.
B. 14 đến 20 km.
C. 2 đến 6 km.
D. 2 đến 14 km.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114
Theo báo cáo toàn cầu mà Tổ chức Save the Children (Cứu trợ trẻ em) vừa công bố, trong số 176 nước được đánh giá theo các chỉ số như tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, tỷ lệ trẻ em tới trường, tình trạng dinh dưỡng, quyền được bảo vệ trước những hành động xâm hại…, Cuba là quốc gia đứng đầu khu vực Mỹ Latinh và Caribe về việc đảm bảo môi trường trưởng thành lành mạnh, nền giáo dục phù hợp và an toàn cho trẻ em và thanh niên. 
Nhiều thập kỷ qua, Cuba luôn được xem là hình mẫu của thế giới trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người, nhất là với trẻ em và thanh niên. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, nhưng người dân Cuba luôn được hưởng chế độ phúc lợi xã hội vào loại tốt so với thế giới, như miễn phí y tế và giáo dục, bao cấp lương thực và chỗ ở. 
Tại Cuba, việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người dân được xem là ưu tiên hàng đầu trong các chính sách của chính phủ, với 100% các dịch vụ y tế được miễn phí cho mọi công dân. Đặc biệt, trong năm 2018, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong của quốc gia vùng Caribe này là 0,39%, thấp nhất trong lịch sử và lần đầu tiên dưới mức 0,4% và là năm thứ 11 liên tiếp Cuba có tỷ lệ này thấp hơn 0,5%.
Thành tựu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Cuba cũng khiến thế giới khâm phục. Mỗi trẻ em sinh ra ở Cuba, khi lên 5 tuổi, đều có quyền bắt đầu những năm tháng đi học hoàn toàn miễn phí. Học xong mẫu giáo, các em sẽ được chuyển sang học tại một trường tiểu học. Phổ cập giáo dục áp dụng với mọi trẻ em từ 6 tuổi tới hết cấp hai căn bản (thường là 15 tuổi). Giáo dục đại học cũng miễn phí với mọi công dân Cuba, không phân biệt giàu nghèo hay thành phần xã hội.
Còn về chất lược giáo dục, báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định “Ngoài Cuba, không một hệ thống học đường nào tại khu vực Mỹ Latinh đạt các thông số tiêu chuẩn toàn cầu”. 
Vượt qua muôn vàn khó khăn, Cuba không những không đi chậm hơn so với nhịp độ phát triển của thế giới, mà còn khiến thế giới ngạc nhiên trước những điều mà các nhà nghiên cứu gọi đó là “Nghịch lý của hệ thống y tế, giáo dục Cuba”.
(Theo báo An ninh Thủ đô)
112. Ý nào sau đây là đúng về y tế và giáo dục của Cuba:
A. Cuba là quốc gia đứng đầu khu vực Châu Mỹ và Caribe về việc đảm bảo môi trường trưởng thành lành mạnh, nền giáo dục phù hợp và an toàn cho trẻ em và thanh niên.
B. Đối với trẻ em từ 6 đến 15 tuổi được phổ cập giáo dục miễn phí.
C. Người dân Cuba được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế không tính phí khi và chỉ khi tham gia bảo hiểm y tế.
D. Cuba có hệ thống học đường tốt hơn cả Mỹ.
113. Tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong của Cuba ở mức thấp kỉ lục là bao nhiêu phần trăm:
A. 0,5%.
B. 0,4%.
C. 0,39%.
D. 0,41%.
114. Ý kiến nào là đúng về chế độ phúc lợi xã hội của Cuba:
A. Chỉ phải chi trả 1 phần chi phí rất nhỏ khi tham gia chương trình giáo dục đại học và y tế.
B. Người dân Cuba được Nhà nước bao cấp lương thực và chỗ ở.
C. Người dân Cuba sẽ nhận được nhiều hỗ trợ đặc biệt khi thất nghiệp.
D. Người lao động sẽ được ưu tiên trong việc hưởng các phúc lợi xã hội.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 115 đến 117
Từ những năm 1897, sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa cuối cùng trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa Hương Khê và tiến hành giảng hòa với Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô nhỏ, có hệ thống trên toàn Đông Dương. Việt Nam dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp. Để đảm bảo lợi nhuận tối đa, thực dân Pháp đặt thêm nhiều thứ thếu mới, nặng hơn các thứ thuế của triều đình Huế trước kia. Chúng ra sức kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế chính quốc. 
Tuy nhiên, công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những nhân tố mới, ngoài ý muốn của chúng ta. Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện những thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, dù còn non yếu. Thành thị mọc lên. Một số cơ sở công nghiệp ra đời. Cơ cấu kinh tế biến động, một số tầng lớp mới xuất hiện. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kì này vẫn đang trong giai đoạn tự phát. Tư sản và tiểu tư sản thành thị lớn lên cùng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn chưa trở thành giai cấp thực thụ. Mặc dù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng vai trò khá quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu dân chủ tư sản ở nước ta đầu thế kỉ XX.
115. Lực lượng xã hội nào đã có đóng góp quan trọng đối với phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XX?
1. Công nhân, nông dân
1. Trí thức, tiểu tư sản thành thị
1. Trí thức nho học 
1. Tư sản dân tộc
116. Kinh tế Việt Nam phát triển như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?
1. Bị kìm hãm không phát triển được
1. Phát triển chậm và không toàn diện
1. Phụ thuộc vào nền kinh tế chính quốc
1. Phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa
117. Giai cấp tầng lớp nào đã tiếp thu ý thức hệ dân chủ tư sản?
1. Tư sản
1. Tiểu tư sản 
1. Trí thức
1. Tư sản và tiểu tư sản

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 118 đến 120
         ASEAN ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến chuyển to lớn vào nửa sau những năm 60 của thế kỉ XX. Sau khi giành được độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, nhiều nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển. Đồng thời, họ cũng muốc hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương đang bị sa lầ và sự thất bại là không tránh khỏi. Hơn nữa, những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, những thành công của khối thị trường chung châu Âu đã cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách iên kết với nhau. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan và Philippin.
          Mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua nổ lực hợp tác chung giữa các thành viên, rên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
          Trong giai đoạn đầu (1967 – 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế. Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Indonexia) tháng 2 – 1976, với việc kí Hiệp ước thân thện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là hiệp ước Bali).
           Hiệp ước Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước: tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau; giải quyết các tranh chấp bằng biên pháp hòa bình; hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
         Từ năm nước sáng lập ban đầu, đến năm 1999, ASEAN đã phát triển thành mười nước thành viên. Từ đây, ASEAN đẩy mạnh hoạt động kinh tế , xây dựng Đông Nam Á thành khu vực  hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
118. Nước nào được kết nạp cuối cùng vào tổ chức ASEAN?
1. Lào                                                                  C.  Campuchia 
1. Mianma                                                           D. Việt Nam 
119. Điểm giống nhau giữa nguyên tắc của Liên hợp quốc và nguyên tắc của ASEAN?
1. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
1. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình 
1. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội
1. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau
120. Tổ chức ASEAN được củng cố và phát triển từ sau sự kiện nào?
1. Hiệp ước Bali được kí kết và sau khi “ vấn đề Campuchia” được giải quyết.
1. Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN năm 1995.
1. Năm 1999, Campuchia gia nhập tổ chức ASEAN.
Tháng 11/2007, các nước thành viên đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh


Thống kê khách quốc tế đến Việt Nam

2019	
Đài Loan	Hàn Quốc	Hoa Kỳ	Liên bang Nga	Nhật Bản	927	4291	746	647	952	2018	
Đài Loan	Hàn Quốc	Hoa Kỳ	Liên bang Nga	Nhật Bản	714	3485	687	607	827	2017	
Đài Loan	Hàn Quốc	Hoa Kỳ	Liên bang Nga	Nhật Bản	616	2415	614	574	798	2016	
Đài Loan	Hàn Quốc	Hoa Kỳ	Liên bang Nga	Nhật Bản	507	1504	553	434	741	



Sales	
<	=5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	37.299999999999997	19.5	20.2	16.3	6.1	0.5	
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